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I. MÔN TOÁN: Ôn tất cả các dạng Toán đã học trong học kỳ I. 
1. Đọc số có lớp triệu

2. Xác định năm thuộc thế kỷ

3. Chu vi hình vuông, hình chữ nhật

4. Đổi đơn vị đo diện tích, thời gian, khối lượng.

5. Điền số: 1 số nhân 1 tổng, hiệu chia cho một số …

6. Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

7. Đường thẳng song song, vuông góc

8. Đặt tính rồi tính: +, -, x, :

9. Tính giá trị biểu thức.

10. Tìm x

11. Giải toán:  dạng tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó

                     TB cộng

12. Tính nhanh
II. MÔN TIẾNG VIỆT:
 Ôn tất cả các kiến thức đã học trong học kỳ I.
 1. Tập đọc: Ôn các bài tập đọc, học thuộc lòng từ tuần 11 đến hết tuần 16
  2. Luyện từ và câu:
  - Từ láy.
  - Tác dụng của dấu ngoặc kép.

  - Danh từ. Động từ. Tính từ

  - Dùng câu hỏi vào mục đích khác

  3. Chính tả: Nghe viết 1 đoạn văn (trong hoặc ngoài sách giáo khoa)

  4. Tập làm văn:  

      + Tả một đồ dùng học tập .

      + Tả người một đồ chơi .
III. MÔN KHOA HỌC 
 Bài 3: Trao đổi chất ở người

 Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo

 Bài 6: Vai trò của Vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ
 Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu dinh dưỡng.

 Bài 13: Phòng bệnh béo phì.

 Bài 14: Phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa.

 Bài 17: Cách phòng tránh tai nạn đuối nước.

 Bài 20: Tính chất của nước, con người sử dụng tính chất của nước vào việc gì?

 Bài 21: Ba thể của nước.

 Bài 24: Nước cần cho sự sống

IV. MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ 
    
A. Lịch sử

 Bài 2: Nước Âu Lạc 

 Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
 Bài 10: Chùa thời Lý 

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai( 1075-1077) 
Bài 13 Nhà Trần và việc đắp đê

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân  xâm lược Mông- Nguyên
B. Địa lý
 Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
 Bài 4: Trung du Bắc Bộ

 Bài 5: Tây nguyên 

 Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ
 Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 Bài 13: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 Bài 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ( tiếp theo)
Chúc các con đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!
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